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ÔN TẬP PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Em hãy trình bày cơ sở kinh tế, xã hội của xã phong kiến?
* Cơ sở kinh tế :
- Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.
- Sản xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn (phương Đông) hay các lãnh địa (phương Tây) với kĩ thuật canh tác lạc hậu.
- Ruộng đất nằm trong tay các lãnh chúa hay địa chủ, giao cho nông dân hay nông nô sản xuất.
- Riêng XHPK phương Tây, từ TK XI, công thương nghiệp phát triển.
* Xã hội: gồm 2 giai cấp cơ bản
- Phương Đông: là địa chủ và nông dân lĩnh canh.
- Phương Tây: là lãnh chúa và nông nô.
- Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô bằng địa tô.
Câu 2. Em hãy trình bày tình hình văn hoá Ấn Độ thời kì phong kiến?
- Chữ viết: Chữ Phạn 
- Nền văn học Hin-đu: có ảnh hưởng đến đời sống xã hội.
- Tôn giáo: đạo Bà-la-môn; đạo Hin-đu 
- Kiến trúc: chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo
Câu 3. Bộ máy nhà nước thời Trần được xây dựng như thế nào?
- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền
- Thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng
- Cả nước chia lại thành 12 lộ
- Đặt thêm một số cơ quan và một số chức quan mới 
- Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu và ban thái ấp.
Câu 4. Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
Nguyên nhân thắng lợi
- Sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân
- Sự chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt của nhà Trần
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân ta mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của vương triều Trần 
Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông - Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của dân tộc.
- Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kể thù xâm lược 
- Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, xây dựng học thuyết quân sự, để lại nhiều bài học cho đời sau trong cuộc đấu tranh chống xâm lược.
Câu 5. Em hãy trình bày ý nghĩa của cải cách Hồ Quý Ly cuối thế kỉ XIV đầu thế kỉ XV
* Ý nghĩa:
- Góp phần hạn chế nạn tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ
- Làm suy yếu thế lực tôn thất nhà Trần
- Tăng cường nguồn thu nhập và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền
- Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ.

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Lãnh địa phong kiến là:
A. Là khu đất nhỏ mà các quý tộc chiếm đoạt được.
B. Là khu đất rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt đươc.
C. Là khu đất rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt được biến nó thành khu đất riêng của mình.
D. Là khu đất rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt được biến nó thành khu đất riêng của mình. Như một vương quốc thu nhỏ.
Câu 2. Ai là người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái Đất?
[bookmark: _Hlk90537766]A. C. Cô-lôm-bô
B. Ph. Ma-gien-lan
C. Va-xcô đờ Ga-ma
D. A-me-ri-gô
[bookmark: _Hlk90537700]Câu 3. Các giai cấp chính trong xã hội phong kiến châu Âu là:
A. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
B. Lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh
C. Địa chủ và nông nô
D. Lãnh chúa phong kiến và tư sản
Câu 4. Các cuộc phát kiến địa lí lớn chủ yếu hướng về đâu?
A. Các vùng đất ở phương Tây
B. Trung Quốc và các nước phương Đông
C. Ấn Độ và các nước phương Đông
D. Các nước châu Phi
Câu 5. . Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được thực hiện vào thời gian nào?
A. Thế kỉ XIV
B. Thế kỉ XV
C. Thế kỉ XVI
D. Thế kỉ XVII
Câu 6. Ai là người phát hiện ra châu Mĩ?
A. C. Cô-lôm-bô
B. Ph. Ma-gien-lan
C. Va-xcô đờ Ga-ma
D. A-me-ri-gô
Câu 7. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ thời gian nào?
A. Thế kỉ II TCN
B. Thế kỉ III TCN
C. Thế kỉ II
D. Thế kỉ III
Câu 8. Ai là vị Hoàng đế đầu tiên của chế độ phong kiến Trung Quốc?
A. Tần Nhị Thế
B. Lưu Bang
C. Tần Thuỷ Hoàng
D. Hạng Vũ
Câu 9. Những giai cấp chính trong xã hội phong kiến Trung Quốc là:
[bookmark: _Hlk90538172]A. Lãnh chúa và nông dân lĩnh canh
B. Địa chủ và nông nô
C. Địa chủ và nông dân lĩnh canh
D. Quý tộc và nông dân
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai về thời phong kiến ở Ấn Độ?
A. Từ sau vương triều Gúp-ta, Ấn Độ luôn bị các triều đại ngoại tộc cai trị
B. Từ thế kỉ XVI, vương triều Ấn Độ Mô-gôn đã thi hành chính sách xóa bỏ kì thị tôn giáo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa
C. Từ thế kỉ XVI, vương triều Ấn Độ Mô-gôn đã thi hành chính sách phân biệt đối xử giữa người Mông Cổ và người Ấn Độ
D. Sau khi vương triều Ấn Độ Mô-gôn sụp đổ giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của thực dân Anh
Câu 11. Người Mông Cổ đã thực hiện chính sách nào ở Ấn Độ?
A. Cướp đoạt ruộng đất, cấm đoán đạo Hin – đu
B. Chỉ tập trung vào phát triển kinh tế
C. Chia cắt Ấn Độ thành các khu vực khác nhau để dễ cai trị
D. Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa
[bookmark: _Hlk90538250]Câu 12. Người Ấn Độ có chữ viết riêng từ rất sớm, đó là:
A. Chữ San-krit
B. Chữ Phạn
C. Chữ Hin-đu
D. Chữ tượng hình
[bookmark: _Hlk90538739]Câu 13. Khu vực Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu quốc gia?
A. 13
B. 10
C. 12
D. 11
[bookmark: _Hlk90540225]Câu 14. Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia Đông Nam Á là:
A. Từ thế kỉ I đến thế kỉ X
B. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
C. Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII
D. Từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVIII
[bookmark: _Hlk90539042]Câu 15. Đông Nam Á là khu vực có nhiều điểm tương đồng giữa các nước về điều kiện tự nhiên cũng như các loại cây trồng. Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Chịu ảnh hưởng của gió mùa
B. Có hai mùa rõ rệt: mùa khô lạnh, mát; mùa mưa nóng
C. Trồng nhiều rau và nhiều loại cây ăn củ, ăn quả
D. Ngoài lúa nước thì có cả lúa mạch, cao lương.
Câu 16. Biểu hiệu cụ thể của sự phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là:
A. Quá trình thống nhất lãnh thổ
B. Quá trình mở rộng lãnh thổ
C. Phát triển thịnh vượng về văn hoá
D. Cả A, B, C
Câu 17. Thời Ngô, Kinh đô của nước ta là:
A. Hoa Lư
B. Phong Châu
C. Cổ Loa
D. Mê Linh
Câu 18. Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.
A. Đặt lại các chức quan trong triều đình, xóa bỏ các chức quan thời Bắc thuộc.
B. Bỏ chức tiết độ sứ, lên ngôi vua.
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai.
Câu 19. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước năm nào?
A. 967
B. 968
C. 976
D. 966
Câu 20. Sau khi lên ngôi, Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước ta là gì?
A. Đại Việt
B. Đại Nam
C. Đại Cồ Việt
D. Đại Ngu
[bookmark: _Hlk90540786]Câu 21. Để khuyến khích nhân dân ta sản xuất, hằng năm vào mùa xuân, Lê Hoàn đã làm gì?
A. Về các địa phương tổ chức lễ cày tịch điền.
B. Mở hội khai khẩn đất hoang.
C. Cùng nhân dân đào kênh, vét mương.
D. Đi thăm các làng nghề thủ công.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là sai về nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê:
A. Quyền sở hữu ruộng đất thuộc về công làng xã, nông dân được giao ruộng đất để cày cấy
B. Nhà nước chú trọng việc khai khẩn đất hoang, đào vét kênh mương
C. Nhà nước khuyến khích phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm
D. Nhà nước chưa quan tâm đến công tác đắp đê phòng chống lũ lụt
Câu 23. Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?
A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.
B. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép vua Đinh Nhường ngôi.
D. Đinh Tiên Hoàng mất, quan lại trong triều đình ủng hộ Lê Hoàn lên ngôi.
Câu 24. Công lao của Đinh Bộ Lĩnh với nước ta là gì?
A Đánh đuổi giặc ngoại xâm.
B. Dẹp “loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước.
C. Đánh thắng giặc ngoại xâm, xây dựng nền độc lập, thống nhất đất nước.
D. Xoá bỏ nền thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc
Câu 25. Người lập nên nhà Lý là:
A. Lý Bí
B. Lý Thái Tông
C. Lý Công Uẩn
D. Lý Thần Tông
Câu 26. Nhà Lý được thành lập năm bao nhiêu?
A. 1008
B. 1009
C. 1010
D. 1011
Câu 27. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Quốc triều hình luật
B. Hình thư
C. Hoàng triều luật lệ
D. Hình luật
Câu 28. Bộ luật Hình thư được ra đời năm bao nhiêu?
A. 1010
B. 1054
C. 1042
D. 1070
[bookmark: _Hlk90541238]Câu 29. Phát nào sau đây là sai về tổ chức quân đội thời Lý?
A. Quân đội được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”
B. Quân đội được tổ chức thành cấm quân và quân địa phương gồm quân thủy và quân bộ
C. Quân đội thời Lý sử dụng các lợi vũ khí như: giáo mác, dao, kiếm, cung nỏ, máy bắn đá
D. Quân đội chỉ chú trọng phát triển lực lượng kị binh
Câu 30. Vua Lý Thánh Tông đổi tên nước ta thành Đại Việt vào năm nào?
A. 1054
B. 1042
C. 1070
D. 1075
Câu 31. Khoa thi đầu tiên của nhà Lý được tổ chức vào năm nào?
A. 1070
B. 1075
C. 1076
D. 1042
[bookmark: _Hlk90541357]Câu 32. Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương “Tiến công trước để tự vệ” đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm nhằm mục đích gì?
A. Phá tan các cứ điểm chuẩn bị cho cuộc xâm lược mà nhà Tống đã dày công chuẩn bị, đẩy kẻ thù vào thế bị động
B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.
C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.
D. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống.
Câu 33. Vì sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?
A. Sông Như Nguyệt chặn mọi đường trên bộ có thể dùng để tiến quân vào Thăng Long
B. Sông Như Nguyệt có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công
C. Từ đây quân ta có thể dễ dàng chi viện cho các khu vực khác nếu quân Tống tấn công
D. Cả A và B
Câu 34. Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần?
A. Trần Thuận Tông
B. Trần Thánh Tông
C. Trần Thái Tông
D. Trần Nhân Tông
Câu 35. Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?
A. Nhà Lý suy yếu, các thế lực phong kiến nổi lên khắp nơi
B. Nhà nước không quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, vua quan lao vào ăn chơi sa đoạ
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
[bookmark: _Hlk90541668]Câu 36. Bộ luật nào của nước được ra đời ở thời Trần?
A. Hình thư
B. Hình luật
C. Quốc triều hình luật
D. Hoàng triều luật lệ
Câu 37. Bộ sử đầu tiên có giá trị của nước ta là:
A. Đại Việt sử kí tiền biên
B. Đại Việt sử kí tục biên
C. Đại Việt sử kí toàn thư
D. Đại Việt sử kí
[bookmark: _Hlk90541786]Câu 38. Trận đánh có tính chất quyết định trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất diễn ra tại đâu?
A. Bình Lệ Nguyên
B. Bạch Hạc
C. Thăng Long
D. Đông Bộ Đầu
Câu 39. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế lĩnh sứ mệnh tổng chỉ huy quân đội nhà Trần trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ hai và lần thứ ba?
A. Trần Thủ Độ
B. Trần Quang Khải
C. Trần Quốc Tuấn
D. Trần Khánh Dư
Câu 40. Đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị đánh bại tại đâu? Ai là người chỉ huy?
A. Tại Vân Đồn do Trần Khánh Dư chỉ huy
B. Tại Vân Đồn do Trần Quang Khải chỉ huy
C. Tại sông Bạch Đằng do Trần Quốc Tuấn chỉ huy
D. Tại sông Như Nguyệt do Trần Nhật Duật chỉ huy
Câu 41. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên, Trần Quốc Tuấn đã nói câu gì?
A. Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo
B. Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc
C. Bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng
D. Năm nay đánh giặc nhàn
Câu 42. Trận đánh mang tính chất thay đổi cục diện chiến tranh trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba là trận nào?
A. Trận Vân Đồn
B. Trận Bạch Đằng
C. Trận Vạn Kiếp
D. Trận Tây Kết
Câu 43. Sự khác nhau trong cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba so với lần thứ hai là:
A. Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba, quân Trần đã tập trung tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, trực tiếp đẩy chúng vào thế bị động
B. Chủ trương bố trí trận địa bãi cọc ngầm và trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt đạo thủy binh của giặc
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 44. Đâu không phải là nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên?
A. Sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân. Sự chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt của nhà Trần
B. Nhà Nguyên đã suy yếu do tiến hành các cuộc chiến tranh liên miên và các cuộc khởi nghĩa nông dân trong nước 
C. Chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của vương triều Trần
D. Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân ta mà nòng cốt là quân đội nhà Trần
Câu 45. Ý nghĩa lịch sử của thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên là:
A. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông - Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của dân tộc.
B. Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kể thù xâm lược 
C. Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, xây dựng học thuyết quân sự, để lại nhiều bài học cho đời sau trong cuộc đấu tranh chống xâm lược
D. Cả A, B, C
[bookmark: _Hlk90542075]Câu 46. Sau cải cách về lĩnh vực giáo dục của Hồ Quý Ly, các kì thi tuyển chọn quan lại có thêm trường thi nào?
A. Ám tả cổ văn
B. Kinh nghĩa
C. Viết chữ và làm toán
D. Không có thêm trường thi nào
[bookmark: _Hlk90542146]Câu 47. Nội dung cải cách kinh tế của Hồ Quý Ly là:
A. Chia lại ruộng đất cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, già trẻ.
B. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách “hạn điền”, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.
C. Quy định lại biểu thuế đinh tất cả những người có ruộng và không có ruộng đều phải nộp.
D. Quy định lại việc sở hữu ruộng đất của toàn dân, mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu, kể cả Đại vương và Trưởng công chúa.
Câu 48. Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục?
A. Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.
B. Giải phóng cho các nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Sửa đổi cả nội dung học tập và chế độ thi cử theo nhà Minh.
C. Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách Hán ra chữ Nôm.
D. Cả A và C.
Câu 49. Cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng như thế nào?
A. Sau cải cách, nông nô và nô tì được giải phóng trở thành nông dân tự do
B. Không có tác dụng.  Sau cải cách, tình trạng khủng hoảng càng nặng nề hơn
C. Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, có nhiều tiến bộ trong cải cách văn hoá, giáo dục
D. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt
Câu 50. Hạn chế của cải cách Hồ Quý Lý là:
A. Thế lực của quý tộc tôn thất họ Trần không suy giảm mà được phát triển thêm
B. Chưa quan tâm đến vấn đề cải cách về xã hội
C. Tạo nên tình trạng chia cắt bởi các thế lực phong kiến cát cứ
D. Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của nhân dân; một số chính sách chưa phù hợp với tình hình thực tế
